
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 236563 Nguyễn Thị Ái Băng 14/11/2005 Bạc Liêu DH23CNT02

2 224947 Phạm Thế Dân 16/12/2004 Cần Thơ DH22KPM01

3 226353 Nguyễn Duy Đăng 06/01/2004 Cà Mau DH22KTO01

4 219410 Đoàn Thanh Điệp 26/10/2003 Đồng Tháp DH21CKD01

5 236989 Cao Châu Đoan 20/07/2005 Cà Mau DH23QTK06

6 221566 Huỳnh Văn Đũ 22/11/2004 Hậu Giang DH22QTK01

7 222351 Lư Thị Mỹ Duyên 01/09/2003 An Giang DH22QTK01

8 214447 Nguyễn Tân Hà Hải 08/04/2003 Cần Thơ DH21CKD01

9 214497 Đặng Ngọc Hậu 11/11/2003 Cần Thơ DH21CKD01

10 210978 Lê Thành Hòa 17/10/2003 Cần Thơ DH21CKD01

11 222454 Bùi Chí Khang 26/05/2004 Sóc Trăng DH22QTK01

12 219427 Dương Văn Khang 25/10/2003 An Giang DH21CKD01

13 213459 Phạm Gia Khánh 28/07/2003 Kiên Giang DH21CKD01

14 223390 Nguyễn Lam Linh 18/09/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

15 223660 Lê Minh Lộc 27/04/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

16 223387 Ngô Minh Mẫn 15/08/2003 Sóc Trăng DH22KTO01

17 221755 Châu Kiều My 28/07/2004 Hậu Giang DH22TIN09

18 221846 Trà My 31/05/2004 Hậu Giang DH22QTK01

19 223518 Lâm Thị Ngân Mỹ 09/05/2004 Sóc Trăng DH22QTK01

20 214189 Đỗ Văn Nam 06/01/2003 An Giang DH21CKD01

21 220247 Trương Kim Ngân 20/01/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

22 2110512 Trần Hoàng Đông Nghi 23/06/2003 DH21DPT01
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23 226356 Dương Phi Nhã 01/01/2004 Cà Mau DH22TCN01

24 222224 Trần Nguyễn Vân Nhi 19/05/2004 Hậu Giang DH22KTO01

25 222152 Võ Thị Yến Nhi 17/10/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

26 223908 Phạm Hồng Nhiên 20/06/2004 Cà Mau DH22KTO01

27 224974 Nguyễn Thị Huỳnh Như 21/05/2004 Trà Vinh DH22KTO01

28 214484 Nguyễn Trọng Phúc 26/06/2003 Cà Mau DH21CKD01

29 220593 Hồ Thị Mỹ Phụng 04/02/2004 Kiên Giang DH22KTO01

30 222288 Trương Mỹ Quyên 01/12/2004 Cà Mau DH22QTK01

31 223307 Trần Thị Thúy Quyền 31/07/2003 Bến Tre DH22KTO01

32 220482 Trần Thị Tâm Tâm 04/05/2004 Cần Thơ DH22QTK01

33 214280 Trần Thanh Thiện 11/10/2002 Cần Thơ DH21CKD01

34 222346 Nguyễn Thị Minh Thơ 15/04/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

35 226447 Lê Quốc Thông 09/11/2004 An Giang DH22QTK01

36 219555 Lê Minh Thuận 24/08/2003 Vĩnh Long DH21DPT01

37 214298 Nguyễn Thanh Toàn 25/05/2003 Bạc Liêu DH21CKD01

38 219509 Nguyễn Đặng Phương Trăm 31/10/2003 Vĩnh Long DH21DPT01

39 223982 Nguyễn Thị Huyền Trân 16/09/2004 Cà Mau DH22KTO01

40 210973 Huỳnh Minh Trung 27/01/2003 Đồng Tháp DH21CKD01

41 221876 Lê Trần Hoàng Uyên 06/03/2004 Sóc Trăng DH22KTS01

42 229913 Vũ Hoàng Thảo Uyên 08/10/2004 Đồng Tháp DH22KTO01


